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GIỚI THIỆU THÔNG TIN CÁN BỘ QUẢN LÝ/ ĐIỀU HÀNH 
Kỳ đánh giá: Từ ngày 01/10/2022 đến ngày 31/03/2023 

 THÔNG TIN CÁ NHÂN 

 
 
 
 
 
 
 

Họ tên: Trần Anh Dũng  

Sinh ngày 18.12.1973 

Trình độ  Tiến sĩ ngành Thương mại 

Đơn vị công tác Ban Điều Hành – Trường Đại học Văn Hiến 

Chức vụ hiện tại Phó Hiệu trưởng thường trực  

Ngày bổ nhiệm 

Ngày vào làm đầu tiên tại HHH 
01/08/2022  

I. KẾT QUẢ HOÀN THÀNH CÔNG VIỆC TRONG KỲ ĐÁNH GIÁ 
1. Tỷ lệ hoàn thành mục tiêu Nghị quyết myH23 (liệt kê chi tiết và minh chứng kèm theo) 

Stt 
Tên mục tiêu 

nghị quyết myH23 
Thời gian 

hoàn thành 
Tự đánh 
giá (%) 

Kết quả 
KPIs công 

bố (%) 
Link minh chứng 

Diễn giải/ 
Ghi chú 

1 

Doanh thu thuần từ hoạt 

động tài trợ:  400,000,000 

đồng bằng hiện kim. 

T9/2023 50%      

2 

Doanh thu thuần từ phát 

hành giáo trình tập bài 

giảng 146,535,000 

T09/2023 93%  Minh chứng  

3 
Tổ chức Lễ ký kết và tri ân 
doanh nghiệp 2023 T6/2023 35%    

4 
Tổ chức ngày hội việc 

làm đợt 1-2023 
T10/2023 100%    

5 
Tổ chức ngày hội việc 

làm đợt 2-2023 
T06/2023 25%    

6 

Hoàn thành việc triển 
khai 11 học phần lõi học 
kỳ 3 

T06/2023 40%    

7 
Ban hành và áp dụng 
Quy trình mở ngành T03/2023 100%    

 

 

https://hunghaugroup.sharepoint.com/:b:/g/HHH.HungHauHoldings/EYt3WK-5XPJOqxaixC78Q3sBDbAabJwBYgZpsmYtJ-x_BQ?e=b4IMZb
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Stt 
Tên mục tiêu 

nghị quyết myH23 
Thời gian 

hoàn thành 
Tự đánh 
giá (%) 

Kết quả 
KPIs công 

bố (%) 
Link minh chứng 

Diễn giải/ 
Ghi chú 

8 

Vận hành Chương trình 

đào tạo cử nhân tài năng, 

tuyển sinh tối thiểu 50 

sinh viên. Mục tiêu đánh 

giá vào ngày 31/07/2023 

và tổng kết vào ngày 

30/09/2023. (*) 

T09/2023 50%    

9 

Hoàn thành 03 chương 

trình cấp giấy chứng 

nhận, tổ chức chiêu sinh 

500 người học. Mục tiêu 

đánh giá vào ngày 

31/03/2023 và tổng kết 

vào ngày 30/09/2023. (*) 

T09/2023 50%    

10 

Hoàn thành xây dựng 

chương trình đào tạo từ 

xa ngành Ngôn ngữ Anh 

đạt tuyển sinh 50 sinh 

viên. Mục tiêu đánh giá 

vào ngày 30/09/2023.  (*) 

T09/2023 50%    

11 

Xuất bản 30 tập bài giảng 

do Giảng viên VHU biên 

soạn được Hội đồng 

Khoa học và Đào tạo 

thông qua dưới dạng lưu 

hành nội bộ. Mục tiêu 

đánh giá vào ngày 

31/01/2023 và tổng kết 

vào ngày 30/09/2023. 

T09/2023 40%    

12 

Tổ chức giải bóng đá 

Futsal giao hữu các 

doanh nghiệp đã đồng 

hành hỗ trợ sinh viên. 

T08/2023 35%    
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Stt 
Tên mục tiêu 

nghị quyết myH23 
Thời gian 

hoàn thành 
Tự đánh 
giá (%) 

Kết quả 
KPIs công 

bố (%) 
Link minh chứng 

Diễn giải/ 
Ghi chú 

Mục tiêu đánh giá vào 

ngày 31/08/2023. 

13 

Đạt được ít nhất ba học 

viên/ sinh viên thực tập 

tại trường bạn. Mục tiêu 

đánh giá vào ngày 

30/06/2023. 

T06/2023 40%    

14 

Mua các gói Cơ sở dữ liệu 

và ký kết hợp tác liên thư 

viện thêm 02 trường Đại 

học. Mục tiêu đánh giá 

vào ngày 31/03/2023 và 

tổng kết vào ngày 

31/08/2023. 

T08/2023 70%    

 
Bình quân tỉ lệ hoàn 

thành tất cả mục tiêu 
 55.57%    

 

 

 

 

2. Tỷ lệ hoàn thành mục tiêu theo VBKL/ TBKL (liệt kê chi tiết và minh chứng kèm theo) 

Stt Tên mục tiêu VBKL/ TBKL 
Thời gian 

hoàn thành 
Tự đánh 
giá (%) 

Kết quả KPIs 
được công bố 

(%) 

Link minh 
chứng 

Diễn giải/ 
Ghi chú 

1 
Hoàn thành 06 chương trình 

đào tạo ngắn hạn  
T06.2023  100% 100%   

2       

3       

Bình quân tỉ lệ hoàn thành tất cả mục tiêu     

2. Tỷ lệ hoàn thành mục tiêu theo chức năng nhiệm vụ của Phòng/ Khoa/ Trung tâm/ Viện 
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Stt 
Tên mục tiêu 

nghị quyết 
myH23 

Thời gian 
hoàn 
thành 

Tự 
đánh 

giá (%) 

Kết quả 
KPIs 
công 

bố (%) 

Link minh chứng 

Diễn 
giải/ 
Ghi 
chú 

1 
Ký kết MOU với 10 

trường THPT 
15/03/2023 100%  Báo cáo TT TV&TS    

2 

Tư vấn hướng 

nghiệp tuyển 

sinh 10 trường 

THPT 

15/03/2023 100%  Báo cáo TT TV & TS  

3 
Đăng 12 bài trên 

Website 
31/03/2023 100%  Website Khoa  

4 

Thông qua 12 đề 

cương NCKH của 

sinh viên Khoa 

31/03/2023 83%  Xác nhận từ phòng QLKH  

5 

Thông qua 02 đề 

cương NCKH của 

GV Khoa 

28/02/2023 100%  Xác nhận từ phòng QLKH  

6 

Đạt ít nhất 01 bài 

NCKH của GV 

đăng trên tạp chí 

VHU 

31/03/2023 0%   

Khoa 

gửi 

03 

bài  

7 

Đạt ít nhất 02 bài 

NCKH đăng trên 

tạp chí khoa học 

được Hội đồng 

chức danh GS 

nhà nước tính 

điểm 

31/03/2023 50%  Xác nhận từ phòng QLKH  

8 

Đạt ít nhất 01 bài 

nghiên cứu của 

CBNV-GV, SV/HV 

Trường Đại học 

Văn Hiến đăng 

trên kỷ yếu Hội 

31/03/2023 100%  Xác nhận từ phòng QLKH & HTQT  
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Stt 
Tên mục tiêu 

nghị quyết 
myH23 

Thời gian 
hoàn 
thành 

Tự 
đánh 

giá (%) 

Kết quả 
KPIs 
công 

bố (%) 

Link minh chứng 

Diễn 
giải/ 
Ghi 
chú 

thảo khoa học có 

chỉ số ISBN 

9 

03 bài báo đăng 

trên Tạp chí Khoa 

học quốc tế 

31/03/2023 100%  Xác nhận từ phòng QLKH  

10 
Biên soạn 02 tập 

bài giảng 
31/03/2023 50%  Xác nhận từ TT. Học liệu  

11 

Ký hợp tác ít nhất 

2 tổ 

chức/viện/trường 

về đào tạo, 

nghiên cứu, trao 

đổi sinh viên, 

giảng viên. 

31/03/2023 50%  Biên bản ký kết với ĐH Đà Lạt  

12 

Đạt ít nhất 01 

sinh viên tham 

gia trao đổi giao 

lưu học tập. 

31/03/2023 0%    

13 

Tiết giảm khoản 

mục chi phí VPP, 

mực in, chi hành 

chính, VP tối 

thiểu 3%. 

31/03/2023 100%  Xác nhận từ phòng TC-KT  

14 

Doanh thu thuần 

từ phát hành 

giáo trình tập bài 

giảng. 

Tháng 
10/2022 

93.8% 93.8% https://goal.base.vn/me?show=goal&id=23500  

15 
Tháng 

11/2022 
119,11% 119,11% https://goal.base.vn/me?show=goal&id=23500  

16 
Tháng 

12/2022 
125.96% 125.96% https://goal.base.vn/me?show=goal&id=26832  

17 
Tháng 

01/2023 
134% 134% https://goal.base.vn/me?show=goal&id=26908  

18 
Tháng 

02/2023 
156% 156% https://goal.base.vn/me?show=goal&id=27073  

19 
Tháng 

03/2023 
160% 160% https://goal.base.vn/me?show=goal&id=27185  

https://goal.base.vn/me?show=goal&id=23500
https://goal.base.vn/me?show=goal&id=23500
https://goal.base.vn/me?show=goal&id=26832
https://goal.base.vn/me?show=goal&id=26908
https://goal.base.vn/me?show=goal&id=27073
https://goal.base.vn/me?show=goal&id=27185
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Stt 
Tên mục tiêu 

nghị quyết 
myH23 

Thời gian 
hoàn 
thành 

Tự 
đánh 

giá (%) 

Kết quả 
KPIs 
công 

bố (%) 

Link minh chứng 

Diễn 
giải/ 
Ghi 
chú 

20 Xuất bản  tập bài 

giảng do Giảng 

viên VHU biên 

soạn được Hội 

đồng Khoa học 

và Đào tạo thông 

qua dưới dạng 

lưu hành nội bộ 

Tháng 
01/2023 

100% 100% https://goal.base.vn/me?show=goal&id=26941  

21 
Tháng 

02/2023 
133% 100% https://goal.base.vn/me?show=goal&id=27074  

22 
Tháng 

03/2023 
100% 100% https://goal.base.vn/me?show=goal&id=26941  

 

Triển khai, liên 

hệ, phát triển 

quan hệ với 

Doanh nghiệp 

đang hợp tác, tìm 

kiếm Doanh 

nghiệp mới và có 

thương hiệu về 

việc hợp tác 

tuyển dụng việc 

làm, tuyển thực 

tập sinh, các 

chương trình 

sampling, 

workshop, 

talkshow, mời tài 

trợ cho quỹ học 

bổng sinh viên 

 90% 80%   

 

Triển khai, theo 

dõi, đôn đốc 

nhân sự bộ phận 

hợp tác Doanh 

nghiệp liên hệ 

làm việc với 

Doanh nghiệp về 

 90% 80%   

https://goal.base.vn/me?show=goal&id=26941
https://goal.base.vn/me?show=goal&id=27074
https://goal.base.vn/me?show=goal&id=26941
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Stt 
Tên mục tiêu 

nghị quyết 
myH23 

Thời gian 
hoàn 
thành 

Tự 
đánh 

giá (%) 

Kết quả 
KPIs 
công 

bố (%) 

Link minh chứng 

Diễn 
giải/ 
Ghi 
chú 

việc thông tin 

tuyển dụng việc 

làm, thực tập 

sinh, các chương 

trình sampling, 

workshop, 

talkshow, mời tài 

trợ cho quỹ học 

bổng sinh viên 

 

Triển khai, theo 

dõi, đôn đốc 

nhận sự bộ phận 

hỗ trợ việc làm 

thực hiện hỗ trợ 

việc làm cho sinh 

viên đang theo 

học và đã tốt 

nghiệp chưa có 

việc làm theo 

thông tin tuyển 

dụng đã làm việc 

với Doanh 

nghiệp, đăng các 

thông tin tuyển 

dụng lên fanpage 

và website giới 

thiệu đến sinh 

viên 

 90% 90%   

 

Triển khai, theo 

dõi, đôn đốc 

nhân sự bộ phận 

hỗ trợ thực tập 

hỗ trợ giới thiệu 

 100% 100%   
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Stt 
Tên mục tiêu 

nghị quyết 
myH23 

Thời gian 
hoàn 
thành 

Tự 
đánh 

giá (%) 

Kết quả 
KPIs 
công 

bố (%) 

Link minh chứng 

Diễn 
giải/ 
Ghi 
chú 

nơi trải nghiệm 

ngành nghề, kiến 

tập, thực tập cho 

2.214 sinh viên 

theo yêu cầu hỗ 

trợ của sinh viên 

và các Khoa 

chuyên môn 

 

Triển khai, làm 

việc hiệp hội 

doanh nghiệp 

Quận Tân Phú, 

tham gia tài trợ & 

triển khai việc tổ 

chức gian hàng 

mở rộng mối 

quan hệ giữa TT 

HTDN với DN, tạo 

mối quan hệ hợp 

tác về tuyển 

dụng với các 

doanh nghiệp 

Quận Tân Phú để 

hỗ trợ việc làm 

cho sinh viên 

 100% 100%   

       

       

Bình quân tỉ lệ hoàn thành tất cả 

mục tiêu 
81% 81%   

Stt Nội dung công việc 
Tự đánh 
giá (%) 

Quản lý trực 
tiếp đánh 

giá (%)  

Link minh 
chứng 

Diễn giải/ 
Ghi chú 

I Mục tiêu theo chức năng/ nhiệm vụ     
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Stt 
Tên mục tiêu 

nghị quyết 
myH23 

Thời gian 
hoàn 
thành 

Tự 
đánh 

giá (%) 

Kết quả 
KPIs 
công 

bố (%) 

Link minh chứng 

Diễn 
giải/ 
Ghi 
chú 

1 
Xuất bản, phân phối tập bài giảng, giáo 
trình cho sinh viên 

  Minh chứng  

2 

Hỗ trợ, tư vấn, phục vụ nhu cầu tài liệu 

cho giảng viên, sinh viên của Trường đáp 

ứng yêu cầu học tập giảng dạy và NCKH 

    

II Hỗ trợ/ Phối hợp với các Đơn vị liên quan     

1 
Phối hợp với phòng QTCSVC, ITC mua và lắp đặt 
50 máy tính tại TTHL phục vụ cho nhu cầu tra 
cứu tài liệu, đọc ebook và học tập của sinh viên 

100% 100% Minh chứng  

2 

Hỗ trợ TT KT&ĐBCL cung cấp dữ liệu để viết 

báo cáo tự đánh giá 03 CTĐT ngành Ngôn ngữ 

Nhật, Ngôn ngữ Trung Quốc, ngành Văn học 

100% 100%   

3 

Hỗ trợ Phòng QLĐT khảo sát 50 Doanh nghiệp 

về nguồn nhân lực phục vụ mở các ngành 

trong MyH23 như Công nghệ Tài chính, Công 

nghệ điện ảnh truyền hình, Thiết kế đồ họa, 

Kinh doanh thương mại, Dược học 

100% 100%   

4 

Phối hợp TT CSNH thực hiện báo cáo công tác 

chăm sóc người học Học kỳ 1 – Năm học 

2022-2023 

100% 100%   

III Các mục tiêu/ công việc khác (nếu có)     

1 

Tiếp nhận sách tặng của các cá nhân, tổ 

chức, đặc biệt là sách của Tiến sĩ Võ Tá 

Hân với giá trị trên 400 triệu đồng 

100% 100% Minh chứng  

2 
Ký kết hợp tác, chia sẻ CSDL với các Trường 

Đại học khác 
75% 75%   

Bình quân tỉ lệ hoàn thành tất cả mục tiêu 81% 81%   

II. THÀNH TÍCH NỔI BẬT/ CỐNG HIẾN (nêu ít nhất 03 đầu mục) 

https://hunghaugroup.sharepoint.com/:b:/g/HHH.HungHauHoldings/EYt3WK-5XPJOqxaixC78Q3sBDbAabJwBYgZpsmYtJ-x_BQ?e=b4IMZb
https://hunghaugroup.sharepoint.com/:b:/g/HHH.HungHauHoldings/EYt3WK-5XPJOqxaixC78Q3sBDbAabJwBYgZpsmYtJ-x_BQ?e=b4IMZb
https://hunghaugroup.sharepoint.com/:b:/g/HHH.HungHauHoldings/EYt3WK-5XPJOqxaixC78Q3sBDbAabJwBYgZpsmYtJ-x_BQ?e=b4IMZb
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Nội 
dung 
công 
việc 

Kết quả 
đạt 

được 
Link minh chứng 

giải/ 
Ghi 
chú 

Tăng 
thu 

TTHL 

200 
triệu 
VNĐ/06 
tháng. 

Minh chứng 

Tiết 
giảm 
chi phí 

Trong 
Qúy 01 
thực 
hiện  
giảm 
chi phí 
Hành 
chính 
đạt 5% 
so với 
Kế 
hoạch 
ngân 
sách đề 
ra. 

Minh chứng 

Quảng 
bá 
thương 
hiệu/ 
hình 
ảnh 
Trường 

Liên kết 
với ĐH 
Kinh Tế 
viết 
giáo 
trình, 
được sử 
dụng 
trong 
các thư 
viện 

Minh chứng 

Xây 

dựng 2 

bộ sản 

phẩm 

Tăng 

sản 

phẩm 

chương 

trình 

đào 

tạo 

https://hunghaugroup-
my.sharepoint.com/:w:/g/personal/linhntn_vhu_edu_vn/Ee8T7dHn0NRGlVGw3FtdZ0wBv3eOoiKoFxyAhbE8R3MQfQ 

https://hunghaugroup-

my.sharepoint.com/:w:/g/personal/linhntn_vhu_edu_vn/EY9vJksAIghCimYN1l8q0IsBa5iV_wiy7gOo6_iv269N9A 

https://hunghaugroup.sharepoint.com/:b:/g/HHH.HungHauHoldings/EYt3WK-5XPJOqxaixC78Q3sBDbAabJwBYgZpsmYtJ-x_BQ?e=b4IMZb
https://hunghaugroup.sharepoint.com/:b:/g/HHH.HungHauHoldings/EYt3WK-5XPJOqxaixC78Q3sBDbAabJwBYgZpsmYtJ-x_BQ?e=b4IMZb
https://hunghaugroup.sharepoint.com/:b:/g/HHH.HungHauHoldings/EYt3WK-5XPJOqxaixC78Q3sBDbAabJwBYgZpsmYtJ-x_BQ?e=b4IMZb
https://hunghaugroup-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/linhntn_vhu_edu_vn/Ee8T7dHn0NRGlVGw3FtdZ0wBv3eOoiKoFxyAhbE8R3MQfQ
https://hunghaugroup-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/linhntn_vhu_edu_vn/Ee8T7dHn0NRGlVGw3FtdZ0wBv3eOoiKoFxyAhbE8R3MQfQ
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Nội 
dung 
công 
việc 

Kết quả 
đạt 

được 
Link minh chứng 

giải/ 
Ghi 
chú 

thu my 

H24:  

song 

ngành 

(8 

chương 

trình) 

và 

chương 

trình 

chuẩn 

quốc tế 

( 18 

chương 

trình) 

III. SÁNG KIẾN/ CẢI TIẾN CÔNG VIỆC (nêu ít nhất 03 đầu mục) 

Nội 
dung 
công 
việc 

Kết quả 
đạt 

được  
Link minh chứng 

giải/ 
Ghi 
chú 

Tăng 
năng 
suất lao 
động 

Tối đa 

hóa 

năng 

suất 

giảng 

dạy/ 

năng 

suất 

làm việc 

của 

nhân 

viên/ 

giảng 

viên 

Minh chứng 

Cải tiến 
trong 

 Minh chứng 

https://hunghaugroup.sharepoint.com/:b:/g/HHH.HungHauHoldings/EYt3WK-5XPJOqxaixC78Q3sBDbAabJwBYgZpsmYtJ-x_BQ?e=b4IMZb
https://hunghaugroup.sharepoint.com/:b:/g/HHH.HungHauHoldings/EYt3WK-5XPJOqxaixC78Q3sBDbAabJwBYgZpsmYtJ-x_BQ?e=b4IMZb
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Nội 
dung 
công 
việc 

Kết quả 
đạt 

được  
Link minh chứng 

giải/ 
Ghi 
chú 

Đào 
tạo/ 
Tuyển 
sinh/ ... 

Sáng 
kiến 
Tiết 
giảm 
chi phí/ 
Tăng 
thu cho 
Trường. 

sản 

phẩm 

chương 

trình 

đào 

tạo 

song 

ngành 

(8 

chương 

trình) 

và 

chương 

trình 

chuẩn 

quốc tế 

( 18 

chương 

trình) 

https://hunghaugroup-
my.sharepoint.com/:w:/g/personal/linhntn_vhu_edu_vn/Ee8T7dHn0NRGlVGw3FtdZ0wBv3eOoiKoFxyAhbE8R3MQfQ 

https://hunghaugroup-

my.sharepoint.com/:w:/g/personal/linhntn_vhu_edu_vn/EY9vJksAIghCimYN1l8q0IsBa5iV_wiy7gOo6_iv269N9A 

Nội 

dung 

khác 

(nếu 

có) 

  

TP. HCM, ngày___ tháng___ năm 2023 

 
NGƯỜI THỰC HIỆN 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

https://hunghaugroup-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/linhntn_vhu_edu_vn/Ee8T7dHn0NRGlVGw3FtdZ0wBv3eOoiKoFxyAhbE8R3MQfQ
https://hunghaugroup-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/linhntn_vhu_edu_vn/Ee8T7dHn0NRGlVGw3FtdZ0wBv3eOoiKoFxyAhbE8R3MQfQ
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